Trường THCS Vạn Phúc                                                                         Giáo án Hóa học 9

Ngày soạn: 
     
Tiết 25 - Bài 20: HỢP KIM SẮT: GANG, THÉP
I. MỤC  TIÊU  
1. Kiến thức 
Trình bày được: 
-Gang là gì? Thép là gì? Tính chất và một số ứng dụng của gang, thép.
-Nguyên tắc, nguyên liệu  và quá trình sản xuất gang thép trong lò cao 
-Nguyên tắc, nguyên liệu và quá trình sản xuất thép trong lò luyện thép 
- Hiểu được sơ lược về phương pháp luyện gang và thép.
- Viết các PTHH xảy ra trong quá trình sản xuất gang, thép
- Quan sát sơ đồ hình ảnh để rút ra được nhận xét về quá trình luyện gang, thép.
2. Năng lực cần hướng đến: 
	Phát triển năng lực chung và năng lực chuyên biệt
	Năng lực chung
	Năng lực chuyên biệt

	- Năng lực phát hiện vấn đề
- Năng lực giao tiếp
- Năng lực hợp tác
- Năng lực tự học
- Năng lực sử dụng CNTT và TT
	- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực thực hành hóa học
- Năng lực tính toán
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.


3. Về phẩm chất
Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV: 
-Một số mẫu vật gang (mẫu gang, cái kìm), sơ đồ lò cao phóng to , sơ đồ lò luyện thép phóng to, các phiếu học tập  
Phiếu học tập số 1
1. Hợp kim là gì? Hợp kim của sắt có nhiều ứng dụng là hợp kim nào?
2. Gang là gì? Thành phần của gang? Tính chất của gang? Có mấy loại gang? Ưng dụng của các loại gang? 
3. Thép là gì? Thành phần của thép? Tính chất của thép? Ưng dụng của thép?
2. Chuẩn bị của HS:
 Đọc trước bài
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: 
HS hiểu được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
b. Nội dung: Giáo viên kiểm tra bài cũ sau đó giới thiệu về chủ đề.
- Trình bày tính chất hóa học của Fe viết phương trình hóa học minh họa ?
c. Sản phẩm: Học sinh lắng nghe giáo viên giới thiệu chủ đề mới.
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, học sinh lên bảng kiểm tra bài cũ, lắng nghe.
Trong đời sống và trong kĩ thuật hợp kim của sắt là gang, thép được sử dụng rất rộng rãi. Thế nào là gang, thép.?Gang thép được sản xuất như thế nào?Hôm nay các em sẽ được nghiên cứu
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Hợp kim của sắt
a) Mục tiêu: -Gang là gì? Thép là gì? Tính chất và một số ứng dụng của gang, thép.
b) Nội dung: Dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
c) Sản phẩm: HS trình bày được nội dung các phần kiến thức theo yêu cầu của giáo viên
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
-GV phát học tập số 1 cho các nhóm HS nghiên cứu thảo luận (hoặc nội dung câu hỏi được ghi ở bảng phụ )
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
-HS nhận phiếu học tập và thảo luận nhóm 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
-GV yêu cầu đại diện nhóm báo cáo kết quả 
-Đại diện nhóm trả lời câu hỏi 
-Đại diện nhóm khác bổ sung 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
-GV bổ sung và kết luận như sgk 
	
I/Hợp kim của sắt  
-Hợp kim là gì?xem sgk trang 61
1. Gang là gì?Xem sgk trang 61
2.Thép là gì?xem sgk trang 61


Hoạt động 2: Sản xuất gang thép
a) Mục tiêu: -Nguyên tắc, nguyên liệu  sản xuất gang thép 
-Nguyên tắc, nguyên liệu và quá trình sản xuất thép 
- Hiểu được sơ lược về phương pháp luyện gang và thép.
b) Nội dung: Dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
c) Sản phẩm: HS trình bày được nội dung các phần kiến thức theo yêu cầu của giáo viên
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
-GV yêu cầu HS nghiên cứu nội dung sgk để trả lời câu hỏi:
+ Nguyên liệu sản xuất gang? Nguyên tắc sản xuất gang? Các phản ứng xảy ra trong quá trình luyện gang?
+ Nguyên liệu sản xuất thép? Nguyên tắc sản xuất thép? Các phản ứng xảy ra trong quá trình luyện thép?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
-HS làm theo yêu cầu của GV (đọc, nghiên cứu sgk, tóm tắt, để trả lời câu hỏi)
-Nguyên liệu:Fe3O4, Fe2O3. 
-Dùng khí CO để khử 
-HS viết các PTHH xảy ra  
Nguyên liệu: Gang, sắt phế liệu 
Oxi hoá một số kim loại 
HS viết các PTHH xảy ra 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày, rút ra kết luận  HS khác nhận xét và bổ sung
- Ghi bài vào vở.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét và hoàn chỉnh lại kiến thức.
	II. Sản xuất gang, thép 
1. Sản xuất gang như thế nào?
Phản ứng tạo thành khí CO 
C(r) + O2(k)  CO2(k)
C(r) +CO2(k)  CO(k)
Khí CO khử oxít sắt trong quặng thành sắt 
                               T0
3CO(k) +Fe2O3(r)3CO2+2Fe 
-Một số oxít khác trong quặng như MnO2, SiO2. Cũng bị khử tạo thành đơn chất Mn, Si ...
-Đá vôi bị phân huỷ tạo thành CaO. CaO kết hợp với SiO2 có trong quặng tạo thành xỉ 
CaO(r) + SiO2(r) CaSiO3(r)
2. Sản xuất thép như thế nào?
a. Nguyên liệu : Gang, sắt phế liệu 
b. Nguyên tắc sản xuất thép:
-Oxi hoá một số kim loại, phi kim để loại ra khỏi gang phần lớn các nguyên tố C, Si, Mn..
c. Qúa trình sản xuất thép Được thực hiện trong lò cao 
-Thổi khí oxi vào lò đụng gang nóng chảy ở nhiệt độ cao 
FeO + C  Fe + CO 
-Sản phẩm thu được là thép



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Luyện tập kiến thức đã học làm bt
b) Nội dung: gv đưa ra câu hỏi, Hs sử dụng kiến thức đã học để hoàn thành
c) Sản phẩm: Kết quả bài làm của HS
d) Tổ chức thực hiện:
B1: GV giao nhiệm vụ: 
- Yêu cầu HS nắm vững các khái niệm hợp kim là gì ? Gang là gì ? Thép là gì ? Sản xuất gang, thép bằng cách nào ? 
- Hướng dẫn b/tập 5 Sgk/63
	
a/ FeO  +  Mn Fe  +  MnO

b/ Fe2O3  +  3CO 2Fe  +  3CO2

c/ 2FeO  +  Si 2Fe  +  SiO2

d/ FeO  +  C Fe  +  CO
Phản ứng xảy ra trong luyện gang: b 
Phản ứng xảy ra trong luyện thép: a, c, d
Chất OXH:  FeO, Fe2O3
 Chất khử:  Mn, CO, Si, C


- Hướng dẫn HS làm bài 6 sgk tr 63
B2: Hs tiếp nhận thông tin và suy nghĩ trả lời
B3: HS trình bày câu trả lời, một số HS khác nhận xét, đánh giá.
B4: GV nhận xét, đánh giá, chốt lại bài học.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu:Vận dụng kiến thức đã học làm bt
b) Nội dung: gv đưa ra câu hỏi, Hs sử dụng kiến thức đã học để hoàn thành
c) Sản phẩm: Kết quả bài làm của HS
d) Tổ chức thực hiện:
Tìm hiểu kĩ thuật đúc xoong gang 
*Hướng dẫn về nhà:
- Hoàn thành các bài tập còn lại 
- Xem trước bài 21, chuẩn bị 1 số mẫu vật bằng kim loại bị gỉ 
- Các nhóm tự làm thí nghiệm  H 2.19 (sgk)
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